
Stt Tên đường hiện hữu Địa chỉ

I Thành phố Sóc Trăng 


1 Đường Nguyễn Huệ phường 1

2  Đường Phạm Ngũ Lão phường 1

3  Đường Phan Chu Trinh phường 1

4  Đường Hai Bà Trưng phường 1

5  Đường Nguyễn Văn Trỗi phường 1

6  Đường Ngô Quyền phường 1

7  Đường Đào Duy Từ phường 1

8  Đường Nguyễn Hùng Phước phường 1

9  Đường Nguyễn Văn Hữu phường 1

10  Đường Đề Thám phường 1

11  Đường Cách Mạng Tháng 8 phường 1

12  Đường Nguyễn Văn Cừ phường 1

13  Đường Nguyễn Trãi phường 1

14  Đường Hàm Nghi phường 1

15  Đường Đinh Tiên Hoàng phường 1

16  Đường Hoàng Diệu phường 1

17  Đường Hồ Minh Luân phường 1

18 Đường Trần Minh Phú phường 1

19 Đường Phú Tức phường 2

20 Đường Phú Lợi phường 2

21  Đường Trương Công Định phường 2

22  Đường Trần Phú phường 2

23  Đường Trần Văn Sắc phường 2

24  Đường Trần Quang Diệu phường 2

25  Đường Nguyễn Trung Trực phường 2

26   Đường Trần Bình Trọng phường 2

27  Đường Trương Văn Quới phường 2

PHỤ LỤC 1

Danh mục các đường đã được đặt tên trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố
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28  Đường Hồ Hoàn Kiếm phường 2

29 Đường Trần Quang Diệu phường 2

30 Đường Bùi Thị Xuân phường 2

31 Đường Dương Kỳ Hiệp phường 2

32 Đường Nguyễn Văn Linh phường 2

33 Đường Lý Tự Trọng phường 2

34 Đường Triệu Quang Phục phường 2

35 Đường Trần Thủ Độ phường 2

36 Đường Trần Nhân Tông phường 2

37 Đường Lưu Khánh Đức phường 2

38 Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh phường 2

39 Đường Tân Sinh phường 2

40  Đường Trần Hưng Đạo phường 2 - phường 3 - phường 10

41 Đường Võ Văn Kiệt
phường 2, phường 6,  phường 7,

 phường 10

42 Đường 30 Tháng 4 phường 3

43 Đường Lê Hồng Phong phường 3

44 Đường Vành Đai I phường 3

45 Đường 03 tháng 02 phường 3

46 Đường Đồng Khởi phường 3

47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai phường 3

48  Đường Phan Bội Châu phường 3

49  Đường Nguyễn Văn Thêm phường 3

50  Đường Thủ Khoa Huân phường 3

51 Đường Võ Thị Sáu phường 3

52 Đường Lê Văn Tám phường 3

53 Đường Văn Ngọc Chính phường 3

54 Đường Trần Văn Bảy phường 3

55 Đường Đoàn Thị Điểm phường 3

56 Đường Dương Minh Quan phường 3

57 Đường Lê Duẩn phường 3 - phường 9

58 Đường Mạc Đĩnh Chi phường 4

59 Đường Yết Kiêu phường 4
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60  Đường Dã Tượng phường 4

61 Đường Lý Thường Kiệt phường 4

62  Đường Nguyễn Đình Chiểu phường 4

63  Đường Bùi Viện phường 4

64 Đường Lê Đại Hành phường 4

65 Đường Võ Nguyên Giáp phường 4

66 Đường Phạm Hùng phường 5

67 Đường Tôn Đức Thắng phường 5

68 Đường Lương Định Của phường 5 - phường 8

69  Đường Hùng Vương phường 6

70  Đường Lê Lợi phường 6

71  Đường Nguyễn Chí Thanh phường 6

72  Đường Điện Biên Phủ phường 6

73 Đường Ngô Gia Tự phường 6

74 Đường Calmette phường 6

75 Đường Sơn Đê phường 6

76  Đường Lê Lai phường 6

77 Đường Huỳnh Phan Hộ phường 6

78 Đường Trần Quốc Toản phường 6

79 Đường Lê Hoàng Chu phường 6

80 Đường Lai Văn Tửng phường 6

81 Đường Lý Thánh Tông phường 6

82 Đường Sóc Vồ phường 7

83 Đường Trần Quang Khải phường 7

84 Đường Sương Nguyệt Anh phường 7

85 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường 7

86 Đường Phan Đăng Lưu phường 7

87 Đường Trương Vĩnh Ký phường 7

88 Đường Nguyễn Trường Tộ phường 7

89 Đường Coluso phường 8

90  Đường Pasteur phường 8

91  Đường Bà Triệu phường 8

92   Đường Võ Đình Sâm phường 8

Trang 3



Stt Tên đường hiện hữu Địa chỉ

93  Đường Trần Văn Hoà phường 8

94  Đường Đặng Văn Viễn phường 8

95 Đường Lý Đạo Thành phường 8

96 Đường Cao Thắng phường 8

97 Đường Huỳnh Cương phường 8

98 Đường Trần Đại Nghĩa phường 8

99 Đường Nguyễn Văn Khuynh phường 8

100 Đường Phạm Ngọc Thạch phường 8

101  Đường Mai Thanh Thế phường 9

102  Đường Phan Đình Phùng phường 9

103  Đường Nguyễn Du phường 9

104 Đường Bạch Đằng phường 9

105 Đường Phan Văn Chiêu phường 9

106 Đường An Dương Vương phường 10

II THỊ XÃ VĨNH CHÂU

107 Đường Đinh Tiên Hoàng phường 1

108 Đường Nguyễn Thị Minh Khai phường 1

109 Đương Đồng Khởi phường 1

110 Đường Lý Thường Kiệt phường 1

111 Đường Lê Lợi phường 1-  phường Vĩnh Phước

112 Đường Lê Hồng Phong phường 1

113 Đường Mậu Thân phường 1

114 Đường Nguyễn Trãi phường 1

115 Đường Bùi Thị Xuân phường 1

116 Đường 30 tháng 4 phường 1

117 Đường Giồng Giữa phường 1

118 Đường Trần Hưng Đạo phường 1 - phường 2

119 Đường Châu Văn Đơ phường 1

120 Đường Thanh Niên phường 1

121 Đường Phan Thanh Giản phường 1

122 Đường Đề Thám phường 1

Trang 4



Stt Tên đường hiện hữu Địa chỉ

123 Đường Lê Lai phường 1

124 Đường Trưng Nhị phường 1

125 Đường Trưng Trắc phường 1

126 Đường Trần Hưng Đạo phường 1 - phường 2

127 Đường Nguyễn Huệ phường 1- phường Vĩnh Phước 

III Thị xã Ngã Năm 

128 Đường Hùng Vương phường 1 

129 Đường 3 tháng 2 phường 1 

130 Đường Lạc Long Quân phường 1 

131 Đường 1 tháng 5 phường 1 

132 Đường Mậu Thân phường 1 

133 Đường Nguyễn Trung Trực phường 1 

134 Đường Lê Hoàng Chu phường 1 

135 Đường Mai Thanh Thế phường 1 

136 Đường 30 tháng 4 phường 1 

137 Đường Trần Hưng Đạo phường 1 

138 Đường Lê Hồng Phong phường 1 

139 Đường Nguyễn Thị Minh Khai phường 1 

140 Đường Võ Thị Sáu phường 1 

141 Đường Nguyễn Trãi phường 1 

142 Đường Nguyễn Văn Linh phường 1 

143 Đường Phạm Văn Đồng phường 1 

144 Đường Nguyễn Huệ phường 1 

145 Đường Huỳnh Thị Tân phường 1 

146 Đường Phạm Hùng phường 1 

147 Đường Lê Văn Tám phường 1 

148 Đường Trần Văn Bảy phường 2

149 Đường Cách Mạng Tháng Tám phường 2

150 Đường Âu Cơ phường 2

151 Đường Lý Tự Trọng phường 2

IV Huyện Kế Sách

152 Đường Phan Văn Hùng thị trấn Kế Sách 
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153 Đường Lê Văn Tám thị trấn Kế Sách 

154 Đường Ung Công Uẩn thị trấn Kế Sách 

155 Đường Cách Mạng Tháng Tám thị trấn Kế Sách 

V Huyện Châu Thành

155 Đường Hùng Vương thị trấn Châu Thành

156 Đường Trần Hưng Đạo thị trấn Châu Thành

157 Đường Lý Thường Kiệt thị trấn Châu Thành

158 Đường Phạm Ngũ Lão thị trấn Châu Thành

159 Đường Bùi Thị Xuân thị trấn Châu Thành

160 Đường Trần Phú thị trấn Châu Thành

161 Đường Bạch Đằng thị trấn Châu Thành

162 Đường Ngô Quyền thị trấn Châu Thành

VI Huyện Thạnh Trị

163 Đường Trần Hưng Đạo thị trấn Phú Lộc

164 Đường 30 tháng 4 thị trấn Phú Lộc

165 Đường 1 tháng 5 thị trấn Phú Lộc

166 Đường Nguyễn Đức Mạnh thị trấn Phú Lộc

167 Đường Lý Thường Kiệt thị trấn Phú Lộc

168 Đường Điện Biên Phủ thị trấn Phú Lộc

169 Đường Lý Tự Trọng thị trấn Phú Lộc

170 Đường Mai Thanh Thế thị trấn Phú Lộc

171 Đường Ngô Quyền thị trấn Phú Lộc

172 Đường Nguyễn Trung Trực thị trấn Phú Lộc

173 Đường Trần Văn Bảy thị trấn Phú Lộc

174 Đường Cách Mạng Tháng Tám thị trấn Phú Lộc

175 Đường Nguyễn Văn Trổi thị trấn Phú Lộc

176 Đường Văn Ngọc Chính thị trấn Phú Lộc

177 Đường Trần Phú thị trấn Phú Lộc

178 Đường Nguyễn Huệ thị trấn Phú Lộc

VII Huyện Mỹ Tú

179 Đường 3 tháng 2 thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

180 Đường 30 tháng 4 thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

181 Đường Huỳnh Văn Triệu thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

182 Đường Lý tự Trọng thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

183 Đường Điện Biên Phủ thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

184 Đường Trần Phú thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa
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185 Đường Trần Hưng Đạo thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

186 Đường Quang Trung thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

187 Đường Ngô Quyền thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

188 Đường Phạm Ngủ Lão thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

189 Đường Nguyễn Đình Chiểu thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

190 Đường Lý Thường Kiệt thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

191 Đường Đồng Khởi thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

192 Đường Võ Thị Sáu thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

193 Đường Hùng Vương thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

194 Đường Lê Thánh Tông thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

VIII Huyện Mỹ Xuyên

195 Đường Văn Ngọc Tố thị trấn Mỹ Xuyên 

196 Đường Đoàn Minh Bảy thị trấn Mỹ Xuyên 

197 Đường Huỳnh Văn Chín thị trấn Mỹ Xuyên 

198 Đường  Lê Hồng Phong thị trấn Mỹ Xuyên 

199 Đường Bạch Đằng thị trấn Mỹ Xuyên 

200 Đường  Trưng Trắc xã Thạnh Phú (Đô thị loại V)

201 Đường Trưng Nhị xã Thạnh Phú (Đô thị loại V)

IX Huyện Long Phú

202 Đường Lương Định Của thị trấn Long Phú

203 Đường Nguyễn Trung Trực thị trấn Long Phú

204 Đường Đoàn Thế Trung thị trấn Long Phú

X Huyện Trần Đề 

205 Đường Lăng Ông thị trấn Trần Đề

206 Đường 19 tháng 5 thị trấn Trần Đề

207 Đường 30 tháng 4 thị trấn Trần Đề

XI HUYỆN CÙ LAO DUNG

207 Đường Đoàn Thế Trung Thị trấn Cù Lao Dung

208 Đường Hùng Vương Thị trấn Cù Lao Dung

209 Đường Rạch Già Lớn Thị trấn Cù Lao Dung

210 Đường 1 tháng 5 Thị trấn Cù Lao Dung

211 Đường 3 tháng 2 Thị trấn Cù Lao Dung

212 Đường Đoàn Văn Tố Thị trấn Cù Lao Dung

213 Đường Đồng Khởi Thị trấn Cù Lao Dung

214 Đường 30 tháng 4 Thị trấn Cù Lao Dung

215 Đường Lương Định Của Thị trấn Cù Lao Dung

216 Đường Nguyễn Trung Trực Thị trấn Cù Lao Dung
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